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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Số :          /BC-SDTTG

(DỰ THẢO)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2025



BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành các Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã tiến hành tổng kết việc thi hành các Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến chính sách
1.1. Bối cảnh quốc tế
Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, môi trường, và con người; Ở một số nơi trên thế giới xung đột sắc tộc, tôn giáo còn diễn ra; Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống phá, can thiệp vào nội bộ các quốc gia. Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nước ta có cơ hội thu hút đầu tư vào nếu tận dụng tốt lợi thế tài nguyên, nhân lực, và vị trí chiến lược. Bên cạnh đó, vùng dân tộc thiểu số và miền núi gặp nhiều thách thức, như: quá trình hội nhập cũng làm gia tăng sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi năng lực hội nhập còn hạn chế năng lực, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số còn thấp, dễ bị bỏ lại phía sau; các mục tiêu liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số như giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế, giáo dục, giảm bất bình đẳng giữa các vùng, các nhóm dân cư, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển bền vững, đại đoàn kết dân tộc đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.
1.2. Bối cảnh trong nước
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên đây vẫn là khu vực chậm phát triển, một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự, tôn giáo, di cư tự do, và tranh chấp đất đai.
Cùng với chủ trương, chính sách dân tộc, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS được Đảng, Nhà nước quan tâm phát huy. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo xây dựng đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản làm nòng cốt trong phong trào toàn dân.” Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đối với người có uy tín như: Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/2/2008, Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011, Quyết định số 2561/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, chế độ, chính sách phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS...
Qua đó, xây dựng đội ngũ người có uy tín là “địa chỉ tin cậy” trong cộng đồng, có khả năng tập hợp, vận động, thuyết phục đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là “cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết vùng DTTS và miền núi.
Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người có uy tín còn dàn trải, mức động viên thấp so với vai trò thực tế, chưa giúp người có uy tín yên tâm tham gia công tác xã hội.
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín nhằm phát huy tối đa vai trò của người có uy tín, góp phần vận động đồng bào các dân tộc thiểu số khắc phục các hạn chế mà bối cảnh thế giới, trong nước đặt ra nêu ở trên.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành các Nghị quyết
Sau khi HĐND tỉnh Bình Phước và Đồng Nai (trước sắp xếp) thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín:
- Tỉnh Đồng Nai (cũ):
+ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
+ Quyết định số 93/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
+ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tỉnh Bình Phước (cũ):
+  Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
+ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo quy định.
2. Kết quả thi hành Nghị quyết, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của các Nghị quyết
2.1. Kết quả thi hành Nghị quyết
Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng (Bình Phước và Đồng Nai trước sắp xếp): 11.977.574.000 đồng.
- Tỉnh Bình Phước (cũ): Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ người có uy tín từ tháng 01/2021 - 06/2025 là 6.439.510.000 đồng
+ Chế độ hỗ trợ xăng xe cho người có uy tín: 3.380.358.000 đồng
Năm 2021: 367 người x 0,1 x 1.490.000 x 12 tháng = 656.196.000 đồng
Năm 2022: 364 người x 0,1 x 1.490.000 x 12 tháng = 650.832.000 đồng
Năm 2023: 
345 người x 0,1 x 1490.000 x 6 tháng = 308.430.000 đồng
		345 người x 0,1 x 1.800.000 x 6 tháng = 372.600.000 đồng
Năm 2024: 
345 người x 0,1 x 1.800.000 x 6 tháng = 372.600.000
345 người x 0,1 x 2.340.000 x 6 tháng = 484.380.000 đồng
	Năm 2025: 330 người x 0,1 x 2.340.000 x 6 tháng = 463.320.000 đồng.
+ Chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế: 852.892.200 đồng
Năm 2021: 238 người x 804.600 đồng = 191.494.800 đồng
Năm 2022: 236 người x 804.600 đồng = 189.885.600 đồng
Năm 2023: 223 người x 804.600 đồng = 179.425.800 đồng
Năm 2024: 223 người x 972.000 đồng = 216.756.000 đồng
Năm 2025: 214 người x 1.263.600 đồng = 270.410.400 đồng
	+ Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi từ 2021 đến tháng 6/2025: 1.751 lượt người có uy tín x 27 kỳ x 45.000 đồng = 2.206.260.000 đồng
- Tỉnh Đồng Nai (cũ): Từ tháng 8/2022 - 6/2025 là 5.538.064.000 đồng
+ Chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng tháng cho người có uy tín: 5.353.600.000 đồng
Năm 2022 - 12/2024: 206 người x 800.000 đồng x 28 tháng = 4.614.400.000 đồng
Từ tháng 01/2025 - Tháng 6/2025: 154 người x 06 tháng x 800.000 đồng = 739.200.000 đồng
+ Chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế: 184.464.000 đồng.
Năm 2023: 64  người x 804.600 đồng = 51.494.400 đồng
Năm 2024: 64 người x 972.000 đồng =  62.208.000 đồng
Năm 2025: 56 người x 1.263.600 đồng = 70.761.600 đồng
+ Chế độ thăm hỏi, động viên theo chính sách của Trung ương từ Tháng 01/2025 đến Tháng 6/2025 (theo Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND): 120.000.000 đồng.
2.2. Những hạn chế, bất cập hiện nay
Hiện nay, chính sách hỗ trợ NCUT vẫn đang được triển khai theo hai hệ thống văn bản khác nhau căn cứ theo địa bàn trước sáp nhập:
Các xã, phường thuộc tỉnh Đồng Nai cũ: vẫn áp dụng Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 và Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND của tỉnh Đồng Nai. Trong đó, quy định mức hỗ trợ NCUT là 800.000 đồng/người/tháng.
Các xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước cũ: tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND và Quyết định số 2473/QĐ-UBND với các định mức hỗ trợ chi tiết theo từng hoạt động như: hỗ trợ xăng xe (0,1 lần mức lương cơ sở/người/tháng), cấp thẻ BHYT, hỗ trợ quà lễ tết, ốm đau, hiếu hỉ, báo chí.
Cùng là NCUT nhưng được hưởng hai mức hỗ trợ rất khác nhau về cách thức và giá trị, dễ dẫn đến tâm lý so sánh nếu không có định hướng thống nhất. 
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương; căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xét thấy việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, nhằm bảo đảm sự đồng bộ, công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh mới. .
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1. Khó khăn, vướng mắc
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh thực hiện 2 chế độ đối với người có uy tín theo địa bàn 02 tỉnh trước sắp xếp.
- HĐND tỉnh cần thiết ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện thống nhất chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí cho người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh sẽ phát sinh ngân sách nhà nước.
3.2. Nguyên nhân
Thực hiện sắp xếp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
- Cần thiết ban hành Nghị quyết quy định thống nhất chế độ hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.
- Phát sinh kinh phí cần thiết để hỗ trợ hằng tháng cho người có uy tín thực hiện nhiệm vụ là: 230 người x (800.000 – 2.340.000) x 12 tháng = 2.241.360.000 đồng/năm; kinh phí cấp Bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi là 154 người x 56.000 đồng x 04 kỳ = 34.496.000 đồng.
5. Những nội dung khác: Không có.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để khắc phục hạn chế, vướng mắc, biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, UBND tỉnh Đồng Nai kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
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